
Ngày Tháng Năm Xóm Xã Huyện

1 Nông Thị Thanh Trúc Nữ 19 5 2011 Tày Xóm 4 Bế Triều Thị trấn Nước Hai Hòa An Tiểu học Bế Triều

2 Dương Minh Ngọc Nam 01 3 2011 Mông Phố B Thị trấn Nước Hai Hòa An Tiểu học Nước Hai

3 Hoàng Lê Quốc Anh Nam 25 10 2011 Tày Xóm 5 Bế Triều Thị trấn Nước Hai Hòa An Tiểu học Bế Triều

4 Trần Minh Tuyết Nữ 08 8 2011 Tày Bản Sẳng Bạch Đằng Hòa An Tiểu học Bạch Đằng

5 Trần Diễm Hằng Nữ 13 7 2011 Tày Bản Sẳng Bạch Đằng Hòa An Tiểu học Bạch Đằng

6 Trần Hiền Thục Nữ 29 7 2011 Tày Bản Sẳng Bạch Đằng Hòa An Tiểu học Bạch Đằng

7 Phương Hồng Liên Nữ 10 9 2011 Tày Nà Roác 2 Bạch Đằng Hòa An Tiểu học Nà Roác 

8 Bế Đình Chung Nam 22 6 2011 Tày Tài Hồ Sìn Bạch Đằng Hòa An Tiểu học Bạch Đằng

9 Hoàng Thị Hòa Nữ 15 7 2011 Tày Bằng Giang Đức Long Hòa An Tiểu học Đức Long

10 Triệu Tuấn Minh Nam 15 12 2011 Tày Minh Khai Đức Long Hòa An Tiểu học Đức Long

11 Hà Quỳnh Anh Nữ 05 01 2011 Mường Minh Khai Đức Long Hòa An Tiểu học Nước Hai

12 Triệu Thị Hồng Ngân Nữ 10 3 2011 Tày Phúc Sơn Đức Long Hòa An Tiểu học Đức Long

13 Nguyễn Trung Hải Nam 13 12 2011 Tày Nà Niền Đức Long Hòa An Tiểu học Đức Long

14 Nông Thị Ngọc Hà Nữ 20 01 2011 Tày Hạnh Phúc Hoàng Tung Hòa An Tiểu học Hoàng Tung

15 Bế Thị Hiếu Nữ 29 7 2011 Tày Pác Gậy Hồng Việt Hòa An Tiểu học Bình Long

16 Hoàng Mai Lan Nữ 01 8 2011 Tày Bình Long Hồng Việt Hòa An Tiểu học Bình Long
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17 Đàm Thị Thu Hoài Nữ 30 4 2011 Tày Thanh Hùng Hồng Việt Hòa An Tiểu học Bình Long

18 Đàm Thanh Loan Nữ 01 8 2011 Tày Bình Long Hồng Việt Hòa An Tiểu học Bình Long

19 Lục Thị Anh Thư Nữ 20 01 2011 Tày Bản Mạ Dân Chủ Hòa An Tiểu học Dân Chủ

20 Đàm Thị Ánh Hồng Nữ 11 02 2011 Tày Bản Mạ Dân Chủ Hòa An Tiểu học Dân Chủ

21 Vương Ích Dần Nam 11 01 2011 Mông Piăt Cát Dân Chủ Hòa An Tiểu học Thị Xuân

22 Dương Thị Ngọc Hoa Nữ 17 8 2011 Mông Khuổi Bốc Dân Chủ Hòa An Tiểu học Thị Xuân

23 Lãnh Anh Thư Nữ 19 02 2011 Tày Mỏ Sắt Dân Chủ Hòa An Tiểu học Dân Chủ

24 Vương Thu Trang Nữ 20 8 2011 Mông Cao Sơn Dân Chủ Hòa An Tiểu học Dân Chủ

25 Lò Thị Kiều Vân Nữ 28 3 2011 Mông Piăt Cát Dân Chủ Hòa An Tiểu học Thị Xuân

26 Vương Thị Hoa Nữ 30 3 2011 Mông Cao Sơn Dân Chủ Hòa An Tiểu học Dân Chủ

27 Đàm Thị Nguyệt Như Nữ 01 02 2011 Tày Má Chang Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đại Tiến

28 Triệu Kim Diễm Nữ 08 7 2011 Tày Má Chang Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đại Tiến

29 Lê Hoàng Linh Nữ 24 8 2011 Tày Nà Khan Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đại Tiến

30 Lê Ngọc Thức Nam 17 4 2011 Tày Nà Khan Đại Tiến Hòa An Tiểu học Nước Hai

31 Hoàng Thị Lệ Quyên Nữ 29 11 2011 Tày Nà Bon Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đại Tiến

32 Lương Thị Ngọc Hân Nữ 02 8 2011 Tày Nà Bon Đại Tiến Hòa An Tiểu học Nước Hai

33 Vi Quang Mạnh Nam 23 11 2011 Tày Nà Khan Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đại Tiến

34 Ngô Thị Sĩ Nữ 26 6 2011 Mông Lũng Rì Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đức Xuân
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35 Ngô Tuấn Anh Nam 09 7 2011 Mông Lũng Rì Đại Tiến Hòa An Tiểu học Đức Xuân

36 Triệu Ngọc Lê Nữ 18 11 2011 Tày
Khuổi Diển- Nà 

Mười
Lê Chung Hòa An Tiểu học Lê Chung

37 Hoàng Xuân Tùng Nam 23 6 2011 Nùng Gòong Nưa Lê Chung Hòa An Tiểu học Lê Chung

38 Hoàng Khánh Trường Nam 09 9 2011 Nùng Nà Mẩn Lê Chung Hòa An Tiểu học Tân An

39 Hứa Thế Duy Nam 14 01 2011 Nùng Pác Háo Nà Pìn Lê Chung Hòa An Tiểu học Tân An

40 Hoàng Đức Thánh Nam 29 3 2011 Tày Gòong Nưa Lê Chung Hòa An Tiểu học Lê Chung

41 Đoàn Thị Hiếu Nữ 22 02 2011 Tày Pác Háo Nà Pìn Lê Chung Hòa An Tiểu học Lê Chung

42 Lý Hoàng Phương Thảo Nữ 13 12 2011 Nùng Khau Lềm Nam Tuấn Hòa An Tiểu học Nước Hai

43 Hoàng Mạnh Tiến Nam 02 7 2011 Tày Khau Lềm Nam Tuấn Hòa An Tiểu học Nước Hai

44 Hoàng Nguyên Vũ Nam 21 3 2011 Mông Văn Thụ Nam Tuấn Hòa An Tiểu học Nam Tuấn

45 Hoàng Khánh Giang Nam 14 3 2011 Tày Lũng Diểu Trương Lương Hòa An Tiểu học Công Trừng

46 Nông Thị Thanh Thơ Nữ 21 12 2011 Tày Sam Luồng Trương Lương Hòa An Tiểu học Trương Lương

47 Lý Thị Linh Nữ 30 9 2011 Mông Nà Chang Trương Lương Hòa An Tiểu học Trương Lương

48 Bế Ngọc Ly Nữ 08 9 2011 Tày Lũng Diểu Trương Lương Hòa An Tiểu học Công Trừng

49 Hoàng Ngọc Anh Nữ 04 01 2011 Tày Nà Hoan Bình Dương Hòa An Tiểu học Bình Dương

50 Trần Thị Trà My Nữ 12 01 2011 Tày Bản Gủn Ngũ Lão Hòa An Tiểu học Ngũ Lão

51 Ma Thị Ánh Nguyệt Nữ 27 8 2011 Tày Nà Tú Ngũ Lão Hòa An Tiểu học Ngũ Lão

52 Mã Mạnh Luân Nam 08 6 2011 Nùng Khuổi Khoán Ngũ Lão Hòa An Tiểu học Ngũ Lão
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53 Linh Thị Xuân Nữ 23 6 2011 Mông Lũng Nặm Ngũ Lão Hòa An Tiểu học Ngũ Lão

54 Hoàng Thị Ngọc Hoa Nữ 26 5 2011 Tày Nà Lại Quang Trung Hòa An Tiểu học Hà Trì

55 Lục Minh Nhất Nam 12 02 2011 Tày Khuổi Lừa Quang Trung Hòa An Tiểu học Hà Trì

56 Lâm Khánh Duy Nam 16 4 2011 Nùng Lũng Quang Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

57 Nông Thanh Hà Nữ 21 8 2011 Nùng Bản Cải Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

58 Lương Thị Minh Hằng Nữ 11 9 2011 Nùng Lũng Cút Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

59 Hoàng Như Quỳnh Nữ 22 3 2011 Nùng Bản Cải Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

60 Mông Thị Hà Linh Nữ 17 9 2011 Nùng Lũng Quang Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

61 Mông Thùy Chi Nữ 26 01 2011 Nùng Lũng Cút Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Trưng Vương

62 Hoàng Đức Quyền Nam 05 6 2011 Mông Bản Cải Nguyễn Huệ Hòa An Tiểu học Bản Lủng

Ấn định danh sách trên gồm có 62 học sinh./.


